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Đá Kiều Ngựa

Đảo Vĩnh Viễn

Đảo Bình Nguyên

Bãi Đinh Ba

Đảo Nam Yết

Đảo Ba Bình

Đảo Linh Côn

Đảo Song Tử Đông

Cồn cát Tây

Bãi Đá Bắc

Đảo Thị Tứ

Bãi Cỏ Mây

Đá Kỳ Vân

bãi đá 
Thuyền Chài

Đảo Bạch Quy

Bãi Suối Ngà

bãi đá Tây

Đá Lớn

Đảo Chim Én

Đá Đông

Đảo Phú Lâm

Đảo Sinh Tồn

Đảo Tri Tôn

Đá Bông Bay

Đá Vành Khăn
Bãi Sa Bin

Đảo Cây

Đảo Trường Sa

Đảo Hoàng Sa

Đảo Sơn Ca

Đảo Quang Ảnh
Đảo Duy Mộng

Bãi Thám Hiểm

Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Trường Sa Đông

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 
(TP. ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM)

Bãi Chim Biển

Đá Chữ Thập

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
(TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM)

Bãi Tư Chính

Bãi Huyền Trân

Bãi ngầm Macclesfield

Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Nguyên

Bãi Quế Đường

Bãi Vũng Mây

Đảo An Bang

Bãi Ngọc Điền

Đảo Phan Vinh

bãi đá  Tốc Tan
Đá Núi Le

Đá Lát

Đá Tiên Nữ

Đá Nam

Đảo Bến Lạc

Đá Cá Nhám

Đá Suối Ngọc

Đá Suối Cát

Đá Hoa Lau

Đá Sác Lốt

Đá Công Đo

Đá Su Bi

Đảo Loại Ta

South Bank

Bãi Trăng Khuyết

Đá Ba Đầu

Đảo Cô Lin
Đá Ken Nan

Đá Nhỏ

Đá Núi Thị

Đá Én ĐấtĐá Đền Cây Cổ

Đảo Song Tử Tây

Đá An Lão

Đá Phúc Sỹ
Đá Len Đao

Bãi Đinh
Bãi Đất

Bãi Ba Kè

Đảo P hú Qu ốc

Ðảo Hò n Tre

Hò n Tre

Đảo Hò n  Mê

Đảo Bình Ba

Đảo Hò n Khoa i

Đảo 
Cồn Cỏ

Hò n MắtHò n Ng ư

Cù la o
Mái Nhà

Cù La o Ca u

Đảo Bình Hưng

Hò n Chu ối

Hò n Mấu

Hò n Anh Đông

Hò n Bu ông

Hò n Va ng

Qu ần đảo Bà Lụ a

Đảo Y ến

Hò n Trứ ng  lớn

Hò n Tổ  Y ến

Hò n Dứ a

Hò n Móng  Ta y

Hò n Đá Lẻ

Hò n Sơn Tế 1

Đảo Nhơn Châu

Qu ần đảo An Thới

Hò n Dâm  Ng oài
Hò n Thơm

Qu ần đảo Na m  Du

Hò n Long
Qu ần đảo Hải Tặc

Ðảo Trà Bản

Ðảo
Tha nh Lân

Ðảo TrầnÐảo
Sậu  Na m

Đảo
P hượng  Hoàng

Đảo 
Hạ Ma i

Ðảo Thoi Xa nh

Đảo
Thượng  Ma i

Đảo Bạch Long  Vĩ

Hò n Long  
Châu  Đông

Hò n Long  
Châu  Tây

Qu ần đảo Thổ  Chu

Đảo Thổ  Chu
Hò n Từ

Đảo Na m  Du Hò n Bờ Đập

Ðảo Hò n Lớn

Hò n Đốc

Đảo 
Cù La o Chàm

đảo Côn Sơn

Hò n Trứ ng  bé

Đảo Hò n Hải

NGHỆ AN

THANH HÓA

Q UẢNG NAM

HÀ TĨNH

Q UẢNG BÌNH

CÀ MAU

PHÚ Y ÊN

KIÊN GIANG

Q UẢNG TRỊ

Q UẢNG NGÃI

Q UẢNG NINH

KHÁNH HÒA

SÓC TRĂNG

THỪA THIÊN HUẾ

BẾNTRE

NINH THUẬN

BẠC LIÊU

TRÀ VINH

TIỀN GIANG

THÁI BÌNH

NAM ĐỊNH

NINH BÌNH

TP. 
HỒ CHÍ MINH

TP. 
ĐÀ NẴNG

(KIÊN GIANG)

BÌNH THUẬN

BÌNH ĐỊNH

BÀ RỊA
VŨNG TÀU

TP. 
HẢI PHÒNG

TP. HÀ NỘI

LẠNG SƠN

BẮC GIANG

HẢI DƯƠNG

HÒA BÌNH
HÀ NAM

SƠN LA

PHÚ THỌ

HƯNG Y ÊN

BẮC NINH

KON TUM

GIA LAI

ĐẮK LẮK

LÂM ĐỒNG

ĐẮK NÔNG

ĐỒNG NAI

BÌNH PHƯỚC

BÌNH DƯƠNG

LONG AN

ĐỒNG THÁP

AN GIANG

CẦN THƠ

HẬU GIANG

VĨNH LONG

TÂY  NINH

VĨNH PHÚC

THÁI NGUY ÊN

TUY ÊN Q UANG

Y ÊN BÁIĐIỆN BIÊN PHỦ

LAI CHÂU
LÀO CAI

HÀ GIANG CAO BẰNG

BẮC KẠN

Vịnh Hạ Long

Vịnh Bái Tử Long

Vịnh
 Xuân Đài

Vịnh Vân Phong

Vịnh Nha Phu

sg. Cửa Đại

sg. Hậu

đầm Cầu  Hai

sg. Lam

sg. Hồng

sg. Hàm Luông

sg. Thu Bồn

sg. So ài Rạp

sg. Đáy

sg. Trà Khúc

đầm
Hà Tr u ng

hồ Kẻ Gỗ

sg. 
Vệ

sg. Cửa
 Lớn

sg. Ninh Cơ

sg. 
Trà
 Bồ
ng

sg. Mỹ Thanh

sg. Lèn

sg.
 Vé
t

sg. Ka Lo ng

hồ Yên Lập

sg. Ô ng Đ
ốc

sg. Tam Kỳ

hồ 
Sông Dinh

sg. Gành Hào

hồ Tiên Lang

sg. Thoa

hồ Thủy Lợi

sg. Chợ Bộ

sg. B
a Liê
n

sg. Cổ Chiên

sg. Hậu

Bố Trạch

Bắc Bình

Lệ Thu ỷ

TP . 
Đồng  Hới

Hò n Đất

TX. 
Ninh Hò a

Kỳ Anh

U Minh

Đầm  Dơi

P hong  Điền

P hú Lộc

P hù Cát

Hàm  Tân

Tu y P hong

P hù Mỹ

Cần Giờ

An Minh

Vính Linh

Ng ọc Hiển

Tiên Y ên

Cẩm  Xu yên

Cầu  Ng a ng

Hải Hà

Gio Linh

Núi Thành

Đông  Hải

Vạn Ninh

Tu y An

Trần Văn Thời

Thu ận Na m

Ba Tri

Năm  Căn

An Biên

Trần Đề

TX. 
Vĩnh Châu

Hàm
Thu ận 
Na m

Xu yên Mộc

Ca m  Lâm

TP . P hú Qu ốc

TX. 
Ng hi Sơn

Bình Sơn

P hú Tân

Hải Lăng

TX.
Hương  Trà

TX. 
Sông  Cầu

Bình Đại

Qu ỳnh Lưu

TX. 
Đứ c P hổ

Kiên Lương

TX. 
Hoài Nhơn

Ng hi Lộc

Thăng  Bình

Qu ảng  Trạch

TX. 
Du yên Hải

TP .
Cẩm  P hả

Thạnh P hú

Hò a  Bình

TX. Kỳ Anh

TP . 
Móng  Cái

Triệu  P hong

Diễn Châu

Thu ận Bắc

Ninh P hước

Đầm
Hà

Du y Xu yên

P hú Va ng

TP . 
Ca m  Ra nh

Ninh Hải

Thái Thụ y

Hải Hậu

TX. 
Đông  Hò a

Thạch Hà

TP . 
Qu y Nhơn

Tiền Hải

Mộ Đứ c

TX. 
La Gi

Châu  Thành

TX. 
Điện Bàn

Ng hi Xu ân

Kim  Sơn

TP . Hạ Long

Ng hĩa Hưng

TP . 
Nha Tra ng

TX. Ba Đồn

TX. 
Qu ảng  Y ên

Cù La o Du ng

Hoằng  Hóa

TP . 
P ha n Thiết

Tiên Lãng

Gia o Thủy

Ng a  Sơn
Hậu  Lộc

Qu ảng  Xương

Gò  Công  
Đông

Lộc Hà

TX. Hoàng  Ma i

TP . 
Bạc Liêu

Qu ảng
Điền

TP . Qu ảng  Ng ãi

TP .
Vũng  Tàu

TP . 
Tu y Hò a

Tân P hú
Đông

TP . Hà Tiên

TP . Ta m  Kỳ

TP . Rạch Giá

Q. 
Liên Chiểu

Long
Điền

TP . Hội An

Q. Đồ Sơn

TP . P ha n Ra ng
- Tháp Chàm

TX. 
Cửa Lò

Cô Tô

P hú Qu ý

TP . Sầm  Sơn

Vân Đồn

Kiên Hải

Lý Sơn

Côn Đảo

Cồn Cỏ

Bạch Long  Vĩ

Qu ảng  Ninh

Du yên Hải

Tư Ng hĩa

TX. 
P hú Mỹ

Đất
Ðỏ
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Cửa Cổ Chiên

Cửa Đáy

Cửa Hàm Lu ông

Cửa Đại

Cửa Sót

Cửa So ài Rạp

Cửa Ba Lai

Cửa Lạch Ghép

Cửa Lớn

Cửa Đại

Cửa Ba Lạt

Cửa Đà Rằng

Cửa Tr à Lý

Cửa Tiểu

Cửa Nhượng

Cửa Tiên Châu

Cửa Ròn

Cửa Gianh

Cửa Dinh

Cửa Ô ng Trang

Cửa Văn Ú c

Cửa Lạch Vạn

Cửa Lò

Cửa Tráp

Cửa Lạch Giang

Cửa Lạch Trường

Cửa Bồ Đề

Cửa Thái Bình

Cửa Lũy

Cửa Bảy Háp

Cửa Bắc Lu ân

Cửa Hà Liên

Cửa Khẩu

Cửa Gành Hào

Cửa Tùng

Cửa Bạng

Cửa Tam Qu an

Cửa Việt

Cửa Nhật Lệ

Cửa Lý Hòa

Cửa Lân

Cửa Sông Đốc

Cửa Khánh Hội

Cửa Cái Đôi Vàm

Cửa Rạch Gốc
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CHK quố c tế  Cát Bi

CHK quố c tế  Vân Đồn

CHK nội địa Côn Đảo

CHK nội địa Tuy Hòa

CHK nội địa Ph ù Cát

CHK quố c tế  Ch u Lai

CHK quố c tế  Đà  Nẵng

CHK quố c tế  Ph ú Q uố c

CHK nội địa Rạch  Giá

CHK quố c tế  Ca m  Ra nh

CHK nội địa Đồng Hới

CHK nội địa Th à nh  Sơn

CHK nội địa Q uảng Trị
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CAMPUCHIA

LÀO

TRUNG Q UỐC

MALAY SIA

V Ị N H 

T H Á I  L A N

V Ị N H 

B Ắ C  B Ộ
Đảo Hải Na m

BRUNEI

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN BIỂN Q UỐC GIA

THÁI  LAN

PHILIPINES

³

Khu  vực sử d ụ ng  đa m ụ c đích
(KĐM)

Khu  vực sử d ụ ng  đa m ụ c đích
(KĐM)

Khu  vực sử d ụ ng  đa m ụ c đích
(KĐM)

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

KĐM

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

Vùng tiế p tục ngh iên cứu 
để ph ân v ùng sử dụng

0 50 10025
Km

1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa

TỶ LỆ 1 : 1.000.000
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CHÚ GIẢI
I. CÁC VÙNG BIỂN VÀ VEN BIỂN

Ra nh g iới các vùng  biển và ve n biển 

I -  Vùng  phía  Bắc (từ Qu ảng  Ninh đến Ninh Bình; 
II – Vùng  Bắc Tru ng  Bộ và d u yên hải m iền Tru ng
      (từ Tha nh Hóa đến Bình Thu ận); 
III – Vùng  Đông  Na m  Bộ (Bà Rịa  – Vũng  
      Tàu  đến TP . Hồ Chí Minh; 
IV – Vùng  Tây Na m  Bộ  (Tiền Gia ng  đến Kiên Gia ng )

Ph ân v ùng các v ùng b iển v à  ven b iển:

III. CÁC TRUNG TÂM VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Qu y hoạch đô thị loại I
Qu y hoạch đô thị loại II
Qu y hoạch đô thị loại III

!
!
!

Giàn khoa n d ầu  khí

Khu  kinh tế¾

Qu y hoạch khu  kinh tế ¾

Vùng  động  lực qu ốc g ia

Đường  ống  d ẫn khí

Vùng  kinh tế trọng  điểm

Hành la ng  kinh tế

Qu y hoạch sân ba y, tên sân ba yCHK quố c tế
Cát Bi 7

 Qu y hoạch cảng  biển đặc biệt
 Qu y hoạch cảng  biển loại I

Tu yến hàng  hải nội địa
Tu yến hàng  hải qu ốc tê
Qu y hoạch tu yến vận tải ve n bờ!! !! ! ! !! !!

Ra nh g iới tu yến bờ (tàu  >9m ) 
và ra nh g iới tu yến lộng   (tàu  9 - 15m )

Tu yến cáp qu a ng  biển 
Việt Na m  đa ng  kha i thác
Tu yển cáp qu a ng  biển 
Việt Na m  chưa  kha i thác

I
II
III

IV

I

II

III

IV

(Sơ đồ đư ợc thu nhỏ từ sơ đồ tỉ lệ 1:1.000.000)

V. CÁC KÝ KIỆU KHÁC

!(̂ UBND cấp tỉnh
&̂- UBND cấp hu yện

!(̂ Thủ đô

Biên g iới qu ốc g ia  xác định
Biên g iới qu ốc g ia  chưa xác định
Địa  g iới cấp tỉnh xác định
Địa  g iới cấp tỉnh chưa xác định

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Địa  g iới cấp hu yện
Sông , hồ, đầm

Đường  sắt

Đường  tỉnh
Đường  hu yện
Đường  bờ biển

Đường  qu ốc lộ!((1A

Đường  lãnh hải 12 hải lý tính từ đường  cơ sở

Ra nh g iới vùng  nước lịch sử Việt Na m  - Ca m pu chia

Đường  phân định Vịnh Bắc Bộ g iữa Việt Na m  – Tru ng  Qu ốc
Ðu ờng  đóng  cử a Vịnh Bắc Bộ
Đường  cơ sở

Đường  tru ng  tu yến g iữa ha i đường  cơ sở Việt Na m  – Tru ng  Qu ốc
Ra nh g iới thềm  lục địa  vượt qu á 200 hải lý Việt Na m  đệ trình lên CLCS
Ra nh g iới vùng  đặc qu yền kinh tế 200 hải lý của Việt Na m
Ra nh g iới thềm  lục địa  vượt qu á 200 hải lý 
chu ng  của  Việt Na m  – Ma la ysia  đệ trình lên CLCS
Ra nh g iới thềm  lục địa  g iữa Việt Na m  - Ind one sia
Ra nh g iới vùng  chồng  lấn g iữa Việt Na m  - Ma la ysia  - Thái La n
Ra nh g iới chưa phân định
Ra nh g iới biển g iữa Việt Na m  - Thái La n

Ra nh g iới vùng  chồng  lấn Việt Na m  - Ma la ysia

Vùng  biển

Đảo
Bãi ng ầm

Bình độ sâu  (20m )20

Vùng kh a i th ác có điều kiện
Vùng  kha i thác có điều  kiện cho bảo tồn, bảo vệ
Vùng  kha i thác có điều  kiện khác

II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC VÙNG SỬ DỤNG KHÔNG GIAN BIỂN
Vùng cấm  kh a i th ác

Kh u v ực cần b ảo v ệ đặc b iệt 
Kh u v ực kh uyế n kh ích  ph át triển

Khu  vực có tiềm  năng  cần điều  tra , ng hiên cứ u  
để khu yến khích kha i thác, phát triển

Khu  vực ưu  tiên khu yến khích phát triển

Khu  vực sử d ụ ng  đa m ụ c đíchKĐM

IV. CÁC KHU BẢO TỒN
Khu  bảo tồn d a nh thắng
Khu  bảo tồn đất ng ập nước




Khu  bảo tồn thiên nhiên")

VÙNG ĐỘNG LỰC 
MIỀN TRUNG

VÙNG ĐỘNG LỰC 
ĐỒ NG BẰNG SÔ NG CỬU LONG

VÙNG ĐỘNG LỰC 
PHÍA BẮC

VÙNG ĐỘNG LỰC 
PHÍA NAM

MALAY SIA
QUY HOẠCH KHÔ NG GIAN BIỂN QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TÀ I NGUYÊ N VÀ  MÔ I TRƯ ỜNG

VN2000, lưới chiếu hình nón đứng đồng góc 2 vĩ tu yến chu ẩn 11 độ và 21 độ, kinh tu yến trục 108 độ, vĩ tu yến gốc 4 độ.
Bản đồ được thành lập trên cơ sở d ữ liệu n ền địa lý qu ốc gia tỷ lệ 1:1.000.000 d o Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cu ng cấp năm 2021.

Hệ tọa độ:
Nguồn tài liệu: 

Tên quy hoạch:

Tên sơ đồ: SƠ ĐỒ  ĐỊNH HƯ ỚNG TỔ CHỨC KHÔ NG GIAN BIỂN QUỐC GIA
TỶ LỆ 1 : 1.000.000

NHÀ  THẦU LIÊ N DANH: VIỆN CHIẾN LƯ ỢC PHÁ T TRIỂN, 
VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯ ỜNG VÀ  VIỆN CƠ HỌC

ĐỨNG ĐẦU LIÊ N DANH: VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯ ỜNG 
Hà Nội, ngày........ tháng........ năm 2023

Hà Nội, ngày........ tháng........ năm 2023 

(Kèm theo Tờ tr ình số........../TTr-BTNMT  ngày........ tháng........ năm 2023 của Bộ Tài ngu yên và Môi trường)


